
STT Mã học sinh Tên học sinh
Lớp 

học

Số sách 

đã đọc

Số câu trả 

lời đúng

Thời gian 

làm bài

Thời gian 

đổi ra phút
Điểm HS Xếp giải Ghi chú

1 2409936790 Vũ Như Quỳnh 6-1 73 19 00:05:20 5.33 86.67 Nhất 1

2 2409936210 Đặng Vũ Bảo Anh 6-1 45 17 00:05:09 5.15 56.85 Nhất 2

3 2409937190 Đỗ Thanh Hà 6-2 13 17 00:05:05 5.08 24.92 Nhất 3

4 2409949510 Phan Hải Yến 8-2 10 18 00:05:08 5.13 22.87 Nhất 4

5 2409936570 Nguyễn Bảo Ngọc 6-1 6 20 00:05:02 5.03 20.97 Nhất 5

6 2409943570 Huỳnh Thanh Thảo 7-2 6 20 00:05:25 5.42 20.58 Nhất 6

7 2409937070 Dương Quỳnh Anh 6-2 9 17 00:05:26 5.43 20.57 Nhất 7

8 2409937150 Bùi Nhất Du 6-2 14 12 00:05:36 5.60 20.40 Nhất 8

9 2409950670 Nguyễn Bảo Ngọc Na 8-4 7 18 00:05:22 5.37 19.63 Nhất 9

10 2409943370 Tạ Nguyên Khánh Linh 7-2 6 19 00:05:36 5.60 19.40 Nhì 1

11 2409936810 Tăng Vũ Bảo Ngọc 6-1 6 19 00:05:47 5.78 19.22 Nhì 2

12 2409942270 Trần Bảo Ngọc 6-8 7 20 00:08:09 8.15 18.85 Nhì 3

13 2409937290 Trần Hoàng Long 6-2 8 16 00:05:11 5.18 18.82 Nhì 4

14 2409939430 Ngô Xuân Phúc 6-4 5 19 00:05:14 5.23 18.77 Nhì 5

15 2409941330 Nguyễn Duy 6-7 7 17 00:05:17 5.28 18.72 Nhì 6

16 2409950130 Nguyễn Thanh Nhã Quỳnh 8-3 6 18 00:05:25 5.42 18.58 Nhì 7

17 2409937250 Nguyễn Thế Huy 6-2 5 19 00:05:28 5.47 18.53 Nhì 8

18 2409937930 Vũ Kiều Vân 6-2 4 20 00:05:44 5.73 18.27 Nhì 9

19 2409939510 Phan Vĩnh Khánh Nam 6-4 6 18 00:06:00 6.00 18.00 Nhì 10

20 2409936910 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 6-1 4 20 00:06:05 6.08 17.92 Nhì 11

21 2409936330 Hoàng Minh 6-1 6 17 00:05:06 5.10 17.90 Nhì 12

22 2409937630 Tô Quỳnh Như 6-2 6 19 00:07:15 7.25 17.75 Ba 1
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STT Mã học sinh Tên học sinh
Lớp 

học

Số sách 

đã đọc

Số câu trả 

lời đúng

Thời gian 

làm bài

Thời gian 

đổi ra phút
Điểm HS Xếp giải Ghi chú

23 2409939850 Nguyễn Dương Quỳnh Châu 6-5 5 18 00:05:26 5.43 17.57 Ba 2

24 2409943390 Hoàng Mai Cẩn Long 7-2 7 16 00:05:37 5.62 17.38 Ba 3

25 2409937430 Phạm Quỳnh Nhi 6-2 6 17 00:05:40 5.67 17.33 Ba 4

26 2409942010 Nguyễn Mai Khanh 6-8 5 19 00:06:43 6.72 17.28 Ba 5

27 2409938650 Nguyễn Hoàng Gia Linh 6-3 7 16 00:05:44 5.73 17.27 Ba 6

28 2409936410 Trần Thái Khang 6-1 10 13 00:05:46 5.77 17.23 Ba 7

29 2409943850 Phạm Phùng Mỹ Hạnh 7-3 4 20 00:06:48 6.80 17.20 Ba 8

30 2409947110 Trần Ngọc Khánh Tường 7-7 6 19 00:07:59 7.98 17.02 Ba 9

31 2409949750 Trần Ngọc Gia Hân 8-3 3 20 00:06:02 6.03 16.97 Ba 10

32 2409937390 Nguyễn Hà My 6-2 3 19 00:05:14 5.23 16.77 Ba 11

33 2409943450 Dương Ngọc Nhi 7-2 3 19 00:05:17 5.28 16.72 Ba 12

34 2409940370 Nguyễn Nhật Huy 6-5 7 18 00:08:19 8.32 16.68 Ba 13

35 2409943550 Huỳnh Phúc Sang 7-2 5 17 00:05:19 5.32 16.68 Ba 14

Tổng cộng danh sách có 35 học sinh đạt giải. Trong đó có 9 giải nhất, 12 giải nhì và 14 giải ba./.
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